BIỂU MẪU BÁO CÁO

Tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp

(Kèm theo Công văn số          /SNV-LĐVL ngày        /11/2025 của Sở Nội vụ)

Doanh nghiệp:…………………
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-DN


                        …………, ngày         tháng        năm 2026 
BÁO CÁO 

Tình hình lao động, tiền lương năm 2026 và kế hoạch thưởng Tết năm 2027
Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
1. Tên doanh nghiệp:


2. Ngành nghề kinh doanh: 

3. Loại hình doanh nghiệp (chọn 1 phương án)

- Công ty 100% vốn nhà nước ;
- Cty cổ phần có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước ;
- Doanh nghiệp dân doanh ;   - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

4. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

- Tại thời điểm báo cáo: ……………………………………………………..
- Khó khăn (nếu có): …………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
5. Tổng số lao động tại thời điểm báo cáo: …….… người.
6. Tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, Âm lịch 2027: 

	Chỉ tiêu
	Tiền lương thực trả năm 2026
(đồng/người/tháng)
	Dự kiến thưởng NLĐ dịp Tết dương lịch năm 2027 (đồng/người)
	Dự kiến thưởng NLĐ Tết Nguyên đán 
Đinh Mùi năm 2027 (đồng/người) 

	Mức bình quân
	
	
	

	Mức cao nhất
	
	
	

	Mức thấp nhất
	
	
	


Lưu ý: Công ty cung cấp số liệu tiền lương thực trả mức thấp nhất của người lao động làm việc đủ công/tháng; dự kiến thưởng Tết Dương lịch, dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2027 mức thấp nhất của người lao động làm đủ 12 tháng/năm.
7. Tình hình nợ tiền lương năm 2026:

- Số lao động bị nợ lương (người)


- Tổng số tiền nợ lương (triệu đồng)

- Đã giải quyết/chưa giải quyết: ……………….

8. Tình hình quan hệ lao động năm 2026:

- Số lần tổ chức đối thoại định kỳ: ……………..
- Số lần tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một bên hoặc các bên: ……..

- Số lần tổ chức đối thoại vụ việc: ………………..

- Thành lập tổ chức đại diện người lao động:

( Đã thành lập            ( Chưa thành lập

- Thỏa ước lao động tập thể:

( Đã ký kết            ( Không có

- Nội quy lao động:

( Đã ban hành       (Chưa ban hành
9. Dự kiến thời gian nghỉ tết Nguyên đán 2026: ………  ngày.

- Ngày bắt đầu nghỉ: ……………………….; - Ngày đi làm lại: …………………………
10. Các hình thức hỗ trợ khác cho người lao động (như quà tết, hỗ trợ tàu xe…) 


                                                                                          DOANH NGHIỆP







                     (ký tên, đóng dấu)

